
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CHO GIÁO DỤC MẦM NON 4-5 TUỔI

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày    tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT Tên đơn vị

Số
lượng
(Bộ)

Đơn giá Thành tiền

Tổng số 120 50.479.908 6.057.589.000

1  Bắc Sơn 10
1.Trường mầm non Trấn Yên 2
2.Trường mầm non Tân Tri 1
3. Trường Mầm non Nhất Hòa 1
4. Trường Mầm non Tân Hương 1
5. Trường Mầm nonVũ Sơn 1
6. Trường Mầm non  Vũ Lăng 1
7. Trường Mầm non Nhất Tiến 2
8. Trường Mầm non  Vũ Lễ 1

2 Bình Gia 10
1.Trường Mầm non  Bình Gia 1
2.Trường Mầm non Tân Văn 1
3. Trường Mầm non Hồng
Phong

1
4. Trường Mầm non Thiện
Thuật

1
5. Trường Mầm non Tô Hiệu 2
6. Trường Mầm non Hoa Thám 1
7. Trường Mầm non Bình La 1
8. Trường Mầm non Thiện Long 1
9. Trường Mầm non Tân Hòa 1

3 Cao Lộc 10
1.Trường mầm non Mẫu Sơn 1
2.Trường mầm non Hoà Cư 1
3.Trường mầm non Bình Trung 1
4.Trường mầm non Xuất Lễ 1
5.Trường mầm non Ba Sơn 1
6.Trường mầm non Tân Liên 1
7.Trường mầm non Thanh Loà 1
8.Trường mầm non Thạch Đạn 1
9.Trường mầm non Lộc Yên 1
10.Trường mầm non Cao Lâu 1

4 Chi Lăng 10
1.Trường MN  Chi Lăng 1
2.Trường MN Chi Lăng 1
3.Trường MN Sơn Ca  Đồng Mỏ 1
4.Trường MN  Nhân Lý 1
5.Trường MN Mai Sao 1
6.Trường MN Bắc Thủy 1
7.Trường MN Thượng Cường 1
8.Trường MN  Bằng Hữu 1
9.Trường MN Vạn Linh 2

5  Đình Lập 10
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1. Trường mầm non  Đình Lập 1
2. Trường mầm non xã Đình
Lập

1
3. Trường mầm non  Cường Lợi 1
4. Trường mầm non I Lâm Ca 1
5. Trường mầm non II  Lâm Ca 1
6. Trường mầm nonThái Bình 1
7. Trường mầm non Bắc Xa 1
8. Trường mầm non  Kiên Mộc 1
9. Trường mầm non I  Bính Xá 1
10. Trường mầm non II  Bính
Xá

1
6  Hữu Lũng 15

1.Trường Mầm non 1  Minh Sơn 1
2.Trường Mầm non 2  Tân Thành 1
3.Trường Mầm non  1 Thiện Tân 1
4.Trường Mầm non  2 Thiện Tân 1
5.Trường Mầm non 2 Vân Nham 1
6.Trường Mầm non  Cai Kinh 2
7.Trường Mầm non  Đồng Tiến 1
8.Trường Mầm non  Hoà Lạc 1
9.Trường Mầm non Hoà Sơn 1
10.Trường Mầm non  Hồ Sơn 1
11.Trường Mầm non Nhật Tiến 1
12.Trường Mầm non  Quyết Thắng 1
13.Trường Mầm non  Thanh Sơn 2

7  Lộc Bình 15
1.Trường mầm non  Lộc Bình 2
2.Trường mầm non Sàn Viên 1
3.Trường mầm non Vân Mộng 1
4.Trường mầm non Thống Nhất 1
5.Trường mầm non Yên Khoái 1
6.Trường mầm non Tú Đoạn I 1
7.Trường mầm non mỏ Na
Dương 1
8.Trường mầm non Đồng Bục 1
9.Trường mầm non Tú Mịch 1
10.Trường mầm non Nam Quan 1
11.Trường mầm non Đông Quan 1
12.Trường mầm non Xuân
Dương 1
13.Trường mầm non Hữu Lân 1
14.Trường mầm non Hiệp Hạ 1

8 Tràng Định 10
1.Trường Mầm non 10-10 Thất Khê 1
2.Trường Mầm non Đại Đồng 1
3.Trường Mầm non Tri Phương 1
4.Trường Mầm non Phi Mỹ 1
5.Trường Mầm non Quốc Khánh 1
6.Trường Mầm non Kim Đồng 1
7.Trường Mầm non Hùng Việt 1
8.Trường Mầm non Chí Minh 1
9.Trường Mầm non Trung Thành 1
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10.Trường Mầm non Đào Viên 1
9  Thành phố 10

1.Trường mầm non 19-5 2
2.Trường mầm non Liên Cơ 1
3.Trường mầm non Hoa Hồng 1
4.Trường mầm non Hoàng Văn
Thụ 1

5.Trường mầm non Quảng Lạc 2
6.Trường mầm non 17-10 1
7.Trường MN Hoa Sữa 1
8.Trường mầm non Mai Pha 1

10 Văn Lãng 10
1.Trường mầm non Tân Thanh 1
2.Trường mầm non Tân Mỹ 1
3.Trường mầm non  Na Sầm 1
4.Trường mầm non Bắc Việt 1
5.Trường mầm non.Bắc Hùng 1
6.Trường mầm non Hoàng Việt 1
7.Trường mầm non Thanh Long 1
8.Trường mầm non  Hoàng Văn
Thụ 1

9.Trường mầm non Thành Hòa 1
10.Trường mầm non  Hồng Thái 1

11 Văn Quan 10
1.Trường mầm non Tân Đoàn 1
2.Trường mầm non Khánh Khê 1
3.Trường mầm non 2 Tri Lễ 1
4.Trường mầm non 1 An Sơn 1
5.Trường mầm non Tràng Phái 1
6.Trường mầm non 1 Điềm He 1
7.Trường mầm non 2 Điềm He 1
8.Trường mầm non Trấn Ninh 1
9.Trường màm non Tú Xuyên 1
10.Trường mầm non 2 An Sơn 1
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Ghi chú

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CHO GIÁO DỤC MẦM NON 4-5 TUỔI

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày    tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Lạng Sơn)
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DANH MỤC ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

LỚP MẪU GIÁO  4-5  TUỔI (30 TRẺ )

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL

ĐỐI
TƯỢNG

SỬ
DỤNG

Cộng

Số
 lớp

TB
 hiện có

1 2 3 4 5 6 7 8

I ĐỒ DÙNG

1 MN451001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 253 289

2 MN451002 Cốc uống nước Cái 30 Trẻ 257 5.902

3 MN451003 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 258 244

4 MN451004 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 260 220

5 MN451005 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 259 326

6 MN451006 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 257 339

7 MN451008 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 257 300

8 MN451009 Xô Cái 2 Trẻ 257 408

9 MN451010 Chậu Cái 2 Trẻ 257 400

10 MN451011 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 257 237

11 MN451012 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 258 431

12 MN451013 Bàn cho trẻ Cái 15 Trẻ 257 2.995

13 MN451014 Ghế cho trẻ Cái 30 Trẻ 257 6.348

14 MN451015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 257 211

15 MN451016 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung 257 298

16 MN451018 Ti vi cái 1 Dùng chung 257 228

17 MN451020 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ 257 949

II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 0

18 MN452022 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ 257 345

19 MN452023 Vòng thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ 259 4.105

20 MN452024 Gậy thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ 257 3.935

21 MN452025 Cổng chui Cái 5 Trẻ 257 867

22 MN452026 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 257 309
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23 MN452030 Ghế băng thể dục Cái 2 Trẻ 257 343

24 MN452031 Bục bật sâu Cái 2 Trẻ 257 335

25 MN452033 Các khối hình học Bộ 10 Trẻ 257 1.243

26 MN452034 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 10 Trẻ 259 835

27 MN452040 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ 257 220

28 MN452041 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ 258 217

29 MN452042 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ 257 213

30 MN452043 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ 257 208

31 MN452046 Bộ luồn hạt Bộ 5 Trẻ 257 452

32 MN452047 Bộ lắp ghép Bộ 2 Trẻ 256 256

33 MN452050 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 1 Trẻ 259 234

34 MN452051 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ 259 251

35 MN452053 Bộ ghép hình hoa Bộ 3 Trẻ 257 271

36 MN452056 Bộ xây dựng Bộ 3 Trẻ 257 274

37 MN452059 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ 257 231

38 MN452061 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ 257 277

39 MN452062 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 257 299

40 MN452063 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 257 290

41 MN452064 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 257 281

42 MN452069 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 259 162

43 MN452071 Bộ làm quen với toán Bộ 15 Trẻ 261 3.552

44 MN452074 Bộ hình phẳng Túi 30 Trẻ 257 3.079

45 MN452076 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 3 Trẻ 257 328

46 MN452077 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 3 Trẻ 259 254

47 MN452080 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ 257 216

48 MN452081 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 Trẻ 259 158

49 MN452096 Bộ trang phục Công an Bộ 1 Trẻ 259 208

50 MN452100 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ 1 Trẻ 259 128

51 MN452103 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 5 Trẻ 257 1.391

52 MN452105 Màu nước Hộp 25 Trẻ 257 2.128

53 MN452109 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên 257 5.912
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1. Bắc Sơn: 10 bộ

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1.Trường Mầm non
 Vũ Lăng

.2Trường Mầm non
Tân Tri

3.Trường Mầm non
Tân Hương

Số còn
thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

 thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số còn
thiếu

9 10 11

50.479.908 6.057.589.000

2.279.368.000

31 1.280.000 39.680.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

572 32.000 29.376.000 1 30 0 1 25 0 0 0 0

15 1.081.000 16.215.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

27 2.173.500 58.684.000 1 1 0 1 1 0 2 1 1

51 11.500.000 586.500.000 1 1 0 1 1 0 2 1 1

38 5.882.000 223.516.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

13 1.350.000 17.550.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

31 179.000 5.549.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

27 213.000 5.751.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

26 695.000 18.070.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

63 330.000 20.790.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

260 595.000 154.700.000 1 15 0 1 12 0 0 0 0

269 220.000 59.180.000 1 30 0 1 22 0 0 0 0

32 621.000 19.872.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

71 1.345.000 95.495.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

31 19.800.000 613.800.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

120 2.622.000 314.640.000 1 3 0 1 5 0 0 0 0

0 3.778.221.000

358 172.000 61.576.000 1 4 0 1 3 0 0 0 0

1.567 45.000 117.405.000 1 15 0 1 25 0 2 20 30

1.729 13.000 37.661.000 1 15 0 1 25 0 0 0 0

189 184.000 34.776.000 1 2 0 1 5 0 0 0 0

142 713.000 101.246.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

DANH MỤC ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

LỚP MẪU GIÁO  4-5  TUỔI (30 TRẺ )

Cộng
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90 1.500.000 135.000.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

118 650.000 76.700.000 1 2 0 1 2 0 0 0 0

905 110.000 155.100.000 1 5 5 1 12 0 0 0 0

977 75.000 110.025.000 1 5 5 1 0 10 2 1 1

85 140.000 11.900.000 1 1 0 1 2 0 0 0 0

84 140.000 11.760.000 1 1 0 1 2 0 0 0 0

86 140.000 12.040.000 1 0 1 1 2 0 0 0 0

90 140.000 12.600.000 1 0 1 1 2 0 0 0 0

529 607.000 478.923.000 1 5 0 1 1 4 0 0 0

204 632.000 128.928.000 1 1 1 1 0 2 0 0 0

78 483.000 37.674.000 1 1 0 1 2 0 2 1 1

169 180.000 30.420.000 1 2 0 1 1 1 2 2 2

289 265.000 76.585.000 1 1 2 1 0 3 0 0 0

274 690.000 189.060.000 1 1 2 1 0 3 0 0 0

190 345.000 65.550.000 1 1 1 1 1 1 2 1 1

134 150.000 20.100.000 1 1 1 1 0 1 0 0 0

130 150.000 19.500.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0

134 150.000 20.100.000 1 1 1 1 0 2 0 0 0

133 150.000 19.950.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0

75 4.600.000 345.000.000 1 0 1 1 0 1 2 0 2

924 90.000 116.550.000 1 30 0 1 0 15 2 0 2

1.246 79.000 143.543.000 1 30 0 1 25 0 0 0 0

226 180.000 40.680.000 1 2 1 1 1 0 0 0 0

282 400.000 112.800.000 1 2 1 1 1 2 2 0 2

40 4.000.000 160.000.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0

121 1.150.000 139.150.000 1 1 0 1 0 1 2 0 2

134 558.000 74.772.000 1 1 0 1 1 0 2 0 2

130 804.000 148.740.000 1 1 0 1 0 1 2 0 2

396 224.000 140.000.000 1 5 0 1 22 0 0 0 0

1.750 52.000 88.452.000 1 30 0 1 22 0 0 0 0

1.659 185.000 303.955.000 1 50 0 1 50 0 0 0 0
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(02 bộ)

4.Trường Mầm non
 Vũ Sơn

5.Trường Mầm
non

Vũ Lễ

6.Trường Mầm
non

Nhất Hòa

7.Trường Mầm
non

Trấn Yên

8.Trường Mầm
non

Trấn Yên

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
 lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 41 0 2 60 0 2 59 0 3 92 0 3 92 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 6 0 2 2 2 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 2 0 2 2 0 3 4 0 3 4 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 5 0 3 5 0

2 2 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 4 0 2 2 2 3 6 0 3 6 0

2 21 0 2 30 0 2 30 0 3 36 0 3 36 0

2 42 5 2 60 0 2 59 0 3 87 0 3 87 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 2 2 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 8 0 2 6 4 2 10 0 3 16 0 3 16 0

2 1 47 2 2 4 2 2 2 3 3 0 3 3 0

2 27 20 2 40 20 2 30 29 3 30 0 3 30 0

2 25 20 2 20 40 2 30 29 3 21 0 3 21 0

2 5 0 2 5 5 2 10 0 3 11 0 3 11 0

2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 5 0 3 5 0
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2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 3 0

2 12 25 2 10 10 2 20 0 3 3 0 3 3 0

2 9 20 2 10 10 2 20 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 4 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 4 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 4 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 2 4 3 3 0 3 3 0

2 6 10 2 4 0 2 10 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 2 2 2 2 0 3 4 0 3 4 0

2 2 2 2 2 0 2 4 0 3 4 0 3 4 0

2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 1 0 3 1 0

2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 4 0 2 1 1 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 2 2 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 2 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 1 2 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 1 2 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 1 1 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 47 47 2 60 0 2 30 0 3 30 0 3 30 0

2 49 47 2 30 30 2 50 0 3 3 0 3 3 0

2 2 3 2 2 4 2 6 0 3 3 0 3 3 0

2 0 4 2 2 4 2 6 0 3 2 0 3 2 0

2 2 2 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 2 0 2 1 0 2 1 1 3 3 0 3 3 0

2 2 20 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0

2 0 2 2 2 0 2 2 0 3 0 3 3 0 3

2 47 0 2 10 0 2 10 0 3 15 0 3 15 0

2 6 0 2 10 50 2 59 0 3 3 0 3 3 0

2 100 0 2 40 60 2 100 0 3 3 0 3 3 0
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2, Bình Gia (02 bộ)
9.Trường Mầm

non
Nhất Tiến

10.Trường Mầm
non

 Nhất Tiến

1.Trường MN
Bình La

2.Trường MN
Tân Văn

3.Trường MN Tô
Hiệu

4.Trường MN Tô
Hiệu

Số
 lớp

TB
hiện
có

Số còn
thiếu

Số
 lớp

TB
hiện
có

Số còn
thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

0 2 0 0 2 0 1 1 1 3 3 0 3 2 1 3

2 46 30 2 46 30 1 21 30 3 75 75 3 60 30 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3

2 2 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 3 2 1 3

2 4 0 2 4 0 1 1 1 3 4 0 3 5 1 3

2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 5 1 3 6 0 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 3 1 3

2 2 0 2 2 0 1 1 0 3 5 0 3 6 0 3

2 2 2 2 2 2 1 1 0 3 5 0 3 3 0 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3

2 4 0 2 4 0 1 1 2 3 6 0 3 4 2 3

2 35 5 2 35 5 1 8 15 3 36 0 3 29 16 3

2 45 30 2 45 30 1 20 30 3 86 0 3 70 20 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3

2 2 2 2 2 2 1 1 0 3 3 0 3 6 0 3

2 0 2 2 0 2 1 1 1 3 3 0 3 2 1 3

2 4 0 2 4 0 1 1 0 3 11 0 3 5 10 3

2 4 8 2 4 8 1 1 3 3 3 0 3 6 3 3

2 45 32 2 45 32 1 21 0 3 24 0 3 30 60 3

2 32 45 2 32 45 1 21 0 3 29 0 3 30 60 3

2 10 10 2 10 10 1 4 0 3 6 0 3 10 5 3

2 2 2 2 2 2 1 0 2 3 1 2 3 4 2 3
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2 1 3 2 1 3 1 0 0 3 5 0 3 5 1 3

2 1 3 2 1 3 1 0 0 3 5 0 3 5 1 3

2 10 10 2 10 10 1 5 10 3 10 2 3 10 20 3

2 8 12 2 8 12 1 1 10 3 8 3 3 10 20 3

2 2 0 2 2 0 1 0 1 3 1 2 3 1 2 3

2 2 0 2 2 0 1 0 1 3 1 2 3 1 2 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3

2 4 10 2 4 10 1 1 5 3 4 2 3 5 25 3

2 4 4 2 4 4 1 1 2 3 2 3 3 2 4 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 0 4 3 1 2 3

2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 3

2 2 0 2 2 0 1 1 0 3 4 1 3 3 6 3

2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 0 9 3

2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 4 3

2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 2 1 3 3 0 3

2 2 0 2 2 0 1 21 15 3 59 16 3 30 15 3

2 2 0 2 2 0 1 1 30 3 75 0 3 30 60 3

2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 6 3

2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 1 8 3

2 1 1 2 1 1 1 1 0 3 3 0 3 3 0 3

2 0 2 2 0 2 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3

2 2 0 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 0 3 3

2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 2 1 3 1 2 3

2 25 0 2 25 0 1 5 5 3 5 0 3 5 15 3

2 72 0 2 72 0 1 21 0 3 75 75 3 25 50 3

2 20 0 2 20 0 1 21 0 3 10 0 3 120 0 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.Trường MN
Bình Gia

6.Trường MN
Bình La

7.Trường MN
Hồng Phong

8.Trường MN
Thiện Thuật

9.Trường MN
Thiện Long

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

2 1 3 1 2 1 1 1 2 23 19 1 1 0 2 2

60 30 3 40 50 1 21 30 2 2 0 1 31 0 2 45

3 0 3 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2

2 1 3 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2

5 1 3 3 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 2 2

6 0 3 1 2 1 1 1 2 24 0 1 1 0 2 3

3 1 3 1 2 1 1 1 2 3 0 1 1 0 2 2

6 0 3 6 0 1 1 0 2 4 0 1 2 0 2 5

3 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 1 2 0 2 4

3 0 3 0 3 1 1 1 2 4 0 1 1 0 2 2

4 2 3 0 6 1 1 2 2 22 0 1 2 0 2 3

29 16 3 15 30 1 8 15 2 44 0 1 16 0 2 20

70 20 3 90 0 1 20 30 2 2 0 1 31 0 2 45

1 1 3 3 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1

6 0 3 3 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 2

2 1 3 0 3 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2

5 10 3 6 9 1 1 0 2 0 0 1 5 0 2 8

6 3 3 0 9 1 1 3 2 42 0 1 2 1 2 3

30 60 3 30 60 1 21 0 2 4 0 1 31 0 2 0

30 60 3 30 60 1 21 0 2 4 0 1 5 26 2 0

10 5 3 5 10 1 4 0 2 0 0 1 6 0 2 9

4 2 3 2 4 1 0 2 2 0 0 1 0 2 2 3

(02 bộ)

4.Trường MN Tô
Hiệu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5 1 3 2 4 1 0 0 2 4 0 1 2 0 2 2

5 1 3 2 4 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 3

10 20 3 10 20 1 5 10 2 1 1 1 8 2 2 3

10 20 3 10 20 1 1 10 2 22 0 1 5 5 2 0

1 2 3 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2

1 2 3 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2

1 2 3 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2

1 2 3 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1

5 25 3 9 6 1 1 5 2 0 1 1 2 3 2 0

2 4 3 0 6 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 2

1 2 3 0 3 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2

2 4 3 2 4 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 2

3 6 3 3 6 1 1 0 2 0 0 1 1 2 2 3

0 9 3 0 9 1 1 3 2 0 2 1 2 1 2 3

2 4 3 2 4 1 2 2 0 0 1 1 1 2 1

3 3 3 2 4 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 2

3 3 3 2 4 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1

3 3 3 2 4 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1

3 3 3 2 4 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 3

3 0 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1

30 15 3 0 45 1 21 15 2 0 0 1 15 0 2 24

30 60 3 10 50 1 1 30 2 0 0 1 31 0 2 35

3 6 3 3 6 1 1 3 2 0 0 1 2 1 2 2

1 8 3 3 6 1 1 3 2 0 0 1 0 3 2 0

3 0 3 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2

1 2 3 3 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1

0 3 3 0 3 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1

1 2 3 1 2 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 2

5 15 3 5 10 1 5 5 2 20 0 1 5 0 2 0

25 50 3 70 0 1 21 0 2 5 0 1 15 10 2 7

120 0 3 100 0 1 21 0 2 5 0 1 60 0 2 70

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3. Cao Lộc

10.Trường MN
Tân Hòa 1.MN Bình Trung 2.MN Hoà Cư 3.MN Lộc Yên 4.MN Cao Lâu

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 2 2 0 1 20 0 1 17 0 1 26
0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 0 1 2
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1

10 1 4 0 2 49 6 1 17 0 1 1 0 1 26
0 1 7 0 2 16 3 1 6 0 1 1 0 1 10
1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 3
0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2 1 1 0 2 2 0 1 5 0 1 2 2 1 5

3 1 1 1 2 2 0 1 3 0 1 0 1 1 0
60 1 7 0 2 2 0 1 17 0 1 1 0 1 5
60 1 0 7 2 10 49 1 17 0 1 1 0 1 3
1 1 0 6 2 4 0 1 6 0 1 3 3 1 4
1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1

9.Trường MN
Thiện Long

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2
1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1 1

17 1 1 0 2 2 0 1 5 10 1 0 17 1 7
20 1 1 1 2 2 0 1 5 10 1 1 0 1 1
0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 0 7 2 0 0 1 5 3 1 0 1 0
0 1 7 0 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1 2
0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 2
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1
3 1 1 0 2 2 0 1 3 3 1 0 1 1
3 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
3 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
3 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1
3 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2
1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1
6 1 5 15 2 2 0 1 17 0 1 17 0 1 15

25 1 1 2 2 0 1 17 0 1 1 0 1 23

4 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2
6 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 2

0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1

10 1 7 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 5
43 1 7 7 2 2 0 1 5 0 1 1 0 1 23
30 1 1 0 2 100 0 1 50 0 1 1 0 1 41

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.MN Xuất Lễ 6.MN Ba Sơn 7.MN Tân Liên 8,MN Thạch Đạn 9.MN Thanh Loà

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số còn
thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

0 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1

0 2 42 0 2 45 0 2 2 0 1 26 0 1 23

0 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1

0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1

0 2 4 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1

0 2 4 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

1 2 4 0 2 3 0 3 2 0 1 1 1 1 1

0 2 42 0 2 26 0 2 2 0 1 26 0 1 23

3 2 10 5 2 12 5 2 2 0 1 10 3 1 8

0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 3 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 5 0 2 5 0 2 2 0 1 5 0 1 5

1

1 2 3 3 2 2 3 2 2 0 1 0 1 1 3

21 2 42 0 2 51 0 2 1 1 1 5 21 1 23

23 2 42 0 2 51 0 2 1 1 1 3 23 1 10

0 2 5 5 2 9 5 2 1 1 1 4 0 1 4

0 2 0 4 2 3 4 2 1 1 1 1 0 1 2

4.MN Cao Lâu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 1 2

1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2

19 2 10 0 2 20 0 2 2 0 1 7 19 1 10

0 2 10 0 2 11 0 2 2 0 1 1 0 1 10

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 3 2 0 1 2 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

1 2 5 5 2 1 5 2 2 0 1 0 1 1 5

0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 1 2 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1

1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2

0 2 3 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 45 0 4 2 0 1 26 0 1 15
0 2 30 0 2 44 0 2 2 0 1 26 0 1 23

1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2
1 2 3 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 2

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 2 0 1 1

0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1

0 2 0 2 2 1 2 2 2 0 1 0 1 1 1

0 2 5 5 2 10 5 2 2 0 1 7 0 1 5

0 2 42 0 2 2 0 2 2 0 1 26 0 1 23

0 2 2 0 2 45 0 2 2 0 1 50 0 1 41

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4. Chi Lăng

10.MN Mẫu Sơn 1.Trường MN Chi
Lăng

2.Trường MN Ánh
Dương

3.Trường MN
Sơn Ca  Đồng

Mỏ

4.Trường MN Nhân
Lý

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

0 1 1 0 4 4 4 4 4 4 1 1

0 1 26 0 4 117 4 84 36 4 82 30 1 20

0 1 1 0 4 4 4 3 4 3 1 1 1

0 1 1 0 4 4 4 2 2 4 4 1 1

1 1 1 0 4 6 4 4 4 4 1 2

0 1 1 0 4 8 4 4 4 4 1 1

0 1 2 0 4 4 4 4 4 4 1 2

1 1 2 0 4 8 8 4 8 4 8 1 1

0 1 2 0 4 8 8 4 8 4 8 1 2

0 1 1 0 4 4 4 4 4 3 1 1 1

1 1 1 1 4 6 2 4 8 4 6 2 1 2

0 1 26 0 4 60 4 45 15 4 55 1 14

0 1 10 3 4 115 4 115 4 112 1 20

0 1 1 0 4 2 2 4 2 2 4 4 1 1

0 1 3 0 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1

0 1 1 0 4 4 4 4 4 3 1 1 1

0 1 5 0 4 14 2 4 15 5 4 4 1 4

0 1 0 1 4 4 8 4 4 8 4 4 1 2

0 1 5 21 4 114 4 50 70 4 30 1 10

10 1 3 23 4 114 4 55 65 4 30 1 10

0 1 4 0 4 10 10 4 22 4 10 1 5

0 1 1 0 4 2 4 4 6 2 4 4 1 2

9.MN Thanh Loà
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0 1 2 0 4 2 6 4 8 0 4 2 1 1

0 1 1 1 4 4 4 4 5 3 4 4 1 1

0 1 7 19 4 3 1 4 20 20 4 10 1 1

0 1 1 0 4 3 2 4 20 20 4 10 1

0 1 2 0 4 5 4 2 2 4 2 1 1

0 1 2 0 4 5 4 2 2 4 2 2 1 1

0 1 1 0 4 5 4 2 2 4 2 2 1 1

0 1 1 0 4 4 1 4 2 2 4 2 2 1 1

0 1 0 1 4 4 4 4 9 11 4 14 6 1 1

0 1 2 0 4 4 4 4 6 2 4 2 2 1 1

0 1 2 0 4 4 4 3 1 4 2 2 1

0 1 1 1 4 4 4 4 0 4 2 2 1

1 1 1 0 4 3 1 4 4 8 4 6 6 1

0 1 1 0 4 5 4 8 4 4 12 6 1

0 1 1 0 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1

0 1 1 0 4 4 4 2 2 4 4 4 1 1

0 1 1 0 4 4 4 3 1 4 5 3 1 1

0 1 2 0 4 4 4 2 2 4 4 4 1 1

0 1 1 0 4 5 4 2 2 4 5 3 1 1

0 1 1 0 4 2 2 4 2 2 4 2 1 1

0 1 15 0 4 114 4 62 0 4 75 1 5

0 1 23 0 4 36 20 4 60 60 4 57 1 1

1 1 2 1 4 4 4 3 1 4 4 1 1

1 1 2 1 4 3 1 4 2 2 4 4 1 1

0 1 1 0 4 4 4 3 1 4 3 1 1 1

0 1 1 0 4 4 4 2 2 4 2 2 1 1

0 1 1 0 4 4 4 4 4 1 1

0 1 1 0 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 1

0 1 5 0 4 40 20 4 14 6 4 2 3 1 1

0 1 23 0 4 12 4 50 50 4 50 50 1 1

0 1 41 0 4 45 4 100 4 80 120 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.Trường MN Mai
Sao

6.Trường MN  Bắc
Thủy

7.Trường MN
Thượng Cường

8.Trường MN  Bằng
Hữu

9.Trường MN Vạn
Linh

Số còn
thiếu Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số còn
thiếu Số lớp

1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 30 2 41 19 1 20 10 1 17 4

1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4

1 1 2 4 1 1 1 1 4

1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 2 2 3 1 2 1 2 4

1 2 2 3 1 2 1 2 4

1 0 2 2 1 1 1 1 4

1 3 2 3 1 1 2 1 2 4

1 14 2 30 1 10 5 1 9 4

1 30 2 60 1 22 8 1 17 4

1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 4 2 5 1 2 3 1 3 4

1 0 2 1 5 1 1 2 1 1 2 4

1 15 2 35 25 1 20 10 1 17 4

1 35 2 30 30 1 15 15 1 17 4

1 9 2 5 1 2 3 1 17 4

1 0 2 2 2 1 2 1 2 4

4.Trường MN Nhân
Lý

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 2 4 1 2 1 2 4

1 2 2 2 1 2 1 2 4

2 1 10 2 10 10 1 1 9 1 2 4

1 1 2 10 10 1 2 8 1 2 4

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

1 1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 1 0 2 2 1 1 1 1 4

1 1 5 2 1 9 1 1 4 1 5 4

1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 4

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4

1 1 3 0 2 1 2 1 3 1 3 4

1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 3 4

1 1 0 2 2 3 1 1 2 1 2 4

0 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4

1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4

1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 4

1 0 2 2 4 1 1 1 1 2 4

1 2 2 1 1 1 1 4

5 1 15 2 15 15 1 15 1 17 4

5 1 30 2 35 25 1 20 10 1 13 17 4

1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 2 4

1 1 2 1 2 4 2 1 3 1 3 4

1 1 2 3 1 1 1 1 4

1 0 2 1 1 1 1 1 1 4

2 1 1 2 2 1 1 1 1 4

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4

1 5 2 5 5 1 5 1 5 4

1 1 2 10 1 10 1 17 4

10 1 20 2 50 50 1 30 20 1 50 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.Đình Lập

10.Trường MN
Vạn Linh

1.Trường MN I
Đình Lập

2.Trường MN II
Đình Lập

3.Trường MN
Cường Lợi

4.Trường MN I
Lâm Ca

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 21 0 2

76 4 76 4 99 0 3 59 0 1 21 0 2

4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 0 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 0 1 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 1 2

4 4 4 4 13 0 3 6 0 1 1 1 2

3 1 4 3 1 4 4 0 3 3 0 1 1 0 2

4 4 4 4 8 0 3 6 0 1 1 0 2

4 4 4 4 8 0 3 6 0 1 1 0 2

1 4 1 4 5 1 3 3 0 1 1 0 2

7 1 4 7 1 4 5 1 3 5 1 1 1 0 2

55 5 4 55 5 4 50 5 3 30 0 1 20 0 2

76 4 76 4 99 0 3 59 0 1 20 0 2

4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 0 2

4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 2 0 2

4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 0 2

18 2 4 18 2 4 12 1 3 15 0 1 3 1 2

 

4 8 4 4 8 4 3 1 3 6 3 1 1 1 2

30 90 4 30 90 4 50 0 3 59 0 1 21 0 2

30 90 4 30 90 4 50 0 3 59 0 1 21 0 2

20 4 20 4 10 4 3 15 0 1 2 2 2

4 4 4 4 4 4 2 2 3 6 0 1 2 2 2

9.Trường MN Vạn
Linh
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8 4 8 4 4 0 3 6 0 1 1 0 2

8 4 8 4 4 0 3 6 0 1 1 3 2

10 30 4 10 30 4 0 18 3 20 0 1 0 20 2

10 30 4 10 30 4 4 0 3 20 0 1 1 0 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 2 2

4 16 4 4 16 4 1 3 3 2 1 1 1 0 2

4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 1 1 1 3 2

4 4 4 4 2 2 3 2 1 1 1 3 2

4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 1 1 1 3 2

4 8 4 4 8 4 4 0 3 3 0 1 0 0 2

4 8 4 4 8 4 0 4 3 5 4 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 1 1 1 2

4 4 4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 4 0 3 3 0 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 0 1 1 1 2

4 4 4 4 3 0 3 2 1 1 0 0 2

35 25 4 35 25 4 0 15 3 59 0 1 21 0 2

50 26 4 50 26 4 1 3 3 59 0 1 1 0 2

4 8 4 4 8 4 4 0 3 4 2 1 0 1 2

4 8 4 4 8 4 4 5 3 5 4 1 0 2 2

4 4 4 4 2 2 3 3 0 1 0 1 2

4 4 4 4 0 4 3 3 0 1 1 0 2

4 4 4 4 5 5 3 6 0 1 1 2 2

2 2 4 2 2 4 0 4 3 3 0 1 0 1 2

4 8 4 4 8 4 4 10 3 15 0 1 0 5 2

8 17 4 8 17 4 99 0 3 59 0 1 1 0 2

50 4 50 4 55 0 3 150 0 1 21 0 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.Trường MN II
Lâm Ca

6.Trường MN
Thái Bình

7.Trường MN
Bắc Xa

8.Trường MN
Kiên Mộc

9.Trường MN I
Bính Xá

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

37 0 1 16 16 0 0 0 2 36 0 1 30 0 2 40

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2

2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

6 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

3 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

3 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 4

12 0 1 7 1 0 0 0 2 16 2 1 15 0 2 20

38 0 1 16 0 0 0 0 2 36 0 1 30 0 2 40

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 2 4

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1

8 0 1 3 2 0 0 0 2 8 0 1 5 0 2 6

1 3 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0

38 0 1 0 16 0 0 0 2 36 0 1 30 0 2 40

38 0 1 16 0 0 0 0 2 36 0 1 30 0 2 40

8 0 1 2 3 0 0 0 2 4 4 1 2 0 2 4

4 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 2 0 2 2

4.Trường MN I
Lâm Ca
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4 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 4

4 0 1 2 0 0 0 0 2 4 4 1 1 0 2 4

6 0 1 1 5 0 0 0 2 2 2 1 30 0 2 20

4 10 1 1 5 0 0 0 2 2 10 1 1 0 2 20

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

0 6 1 1 4 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 8
2 3 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1
2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 4

2 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 4

2 3 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4

2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 2

38 0 1 16 0 0 0 0 2 36 0 1 30 0 2 40

2 0 1 0 16 0 0 0 2 2 0 1 30 0 2 40

2 3 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 3 1 0 3 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 2

2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2

2 0 1 5 0 0 0 0 2 36 0 1 18 0 2 8

5 0 1 10 6 0 0 0 2 36 0 1 25 0 2 40

20 0 1 30 0 0 0 0 2 20 0 1 50 0 2 40
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6. Hữu Lũng

10.Trường MN
II  Bính Xá

1.MN 1 Minh
Sơn

2.MN 2 Tân
Thành

3.MN 1 Thiện
Tân

4.MN 2 Thiện
Tân

5.MN 2 Vân
Nham

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
hiệ
n có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 3

0 2 38 0 2 47 13 2 54 6 2 62 0 2 58 0 3

1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 0 2 2 1 3

0 2 4 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 2 3 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 3

0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 3 0 3

0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 4 0 2 2 2 2 4 0 2 3 0 2 4 0 3

0 2 35 0 2 23 7 2 24 0 2 29 0 2 18 5 3

0 2 42 0 2 51 9 2 51 0 2 61 0 2 70 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3

0 2 2 0 2 1 1 2 4 0 2 2 0 2 2 0 3

1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 11 0 2 8 2 2 5 5 2 7 3 2 7 3 3

2 2 0 2 2 2 4 2 6 0 2 6 4 2 1 5 3

0 2 5 12 2 8 52 2 17 43 2 50 20 2 34 0 3

0 2 7 12 2 1 59 2 16 44 2 60 0 2 13 16 3

0 2 4 0 2 7 3 2 12 0 2 5 5 2 5 0 3

2 2 4 0 2 0 4 2 4 0 2 3 1 2 0 4 3

9.Trường MN I
Bính Xá
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0 2 4 0 2 2 2 2 0 4 2 4 0 2 4 0 3

0 2 4 0 2 4 0 2 0 4 2 4 0 2 2 0 3

0 2 3 0 2 20 0 2 41 0 2 12 8 2 12 8 3

0 2 2 0 2 0 20 2 56 0 2 7 13 2 14 6 3

0 2 3 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 3 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 3 0 3

0 2 3 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 4 6 2 11 0 2 3 7 2 4 0 3

1 2 0 2 2 4 2 2 0 4 2 4 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 2 0 2 1 1 3

0 2 2 0 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3

0 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 5 2 4 2 3

0 2 2 0 2 3 3 2 2 4 2 1 5 2 3 3 3

0 2 2 0 2 2 2 2 0 4 2 3 1 2 2 0 3

0 2 2 0 2 2 2 2 5 0 2 1 1 2 3 1 3

0 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 4 0 2 3 1 3

0 2 2 0 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 4 0 3

0 2 1 1 2 2 2 2 5 0 2 3 1 2 2 2 3

0 2 0 2 2 2 0 2 1 1 2 3 3 2 2 0 3

0 2 23 15 2 45 0 2 60 0 2 0 4 2 38 0 3

0 2 5 0 2 40 20 2 60 0 2 1 5 2 40 0 3

0 2 2 0 2 4 2 2 6 0 2 4 2 2 2 0 3

0 2 0 2 2 2 4 2 6 0 2 4 2 2 4 0 3

0 2 2 0 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1 3

0 2 4 0 2 1 1 2 3 0 2 2 0 2 2 0 3

0 2 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 1 2 2 0 3

0 2 17 0 2 1 9 2 10 0 2 4 6 2 2 0 3

0 2 2 0 2 0 50 2 51 0 2 0 50 2 0 0 3

0 2 2 0 2 50 50 2 50 0 2 100 0 2 0 0 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6.MN Cai Kinh 7.MN Cai Kinh 8.MN Đồng Tiến 9.MN Hoà Lạc 10.MN Hoà Sơn

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiệ
n
có

Số
còn

thiếu

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

87 0 2 67 0 2 67 0 3 90 0 3 85 0 3 84 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

6 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 2 3 2 1 3 5 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

5 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

7 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

1 3 2 4 0 2 4 0 3 6 0 3 6 0 3 5 0

36 0 2 30 0 2 30 0 3 39 6 3 32 13 3 40 0

87 0 2 67 0 2 67 0 3 75 15 3 85 0 3 84 0

0 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

5 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 2 1 3 3 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

14 1 2 8 0 2 8 0 3 15 0 3 11 4 3 11 0

8 0 2 6 0 2 6 0 3 9 0 3 3 6 3 3 0

61 0 2 50 17 2 50 17 3 10 90 3 30 60 3 84 0

81 0 2 50 17 2 50 17 3 10 90 3 25 65 3 84 0

15 0 2 10 0 2 10 0 3 15 0 3 6 0 3 8 0

6 0 2 4 0 2 4 0 3 6 0 3 6 0 3 3 0

5.MN 2 Vân
Nham
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6 0 2 2 2 2 2 2 3 2 0 3 6 0 3 3 0

6 0 2 4 0 2 4 0 3 2 0 3 6 0 3 6 0

75 0 2 10 10 2 10 10 3 10 20 3 15 15 3 10 0

29 0 2 10 10 2 10 10 3 10 20 3 15 15 3 12 0

6 0 2 2 0 2 2 0 3 5 0 3 3 0 3 3 0

5 0 2 2 0 2 2 0 3 4 0 3 3 0 3 3 0

6 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

5 0 2 2 0 2 2 0 3 5 0 3 3 0 3 3 0

11 0 2 10 0 2 10 0 3 5 0 3 3 12 3 8
4 0 2 4 0 2 4 0 2 2 13 3 3 3 3 3
4 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

5 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0

7 0 2 3 3 2 3 3 3 0 9 3 3 6 3 5 0

3 6 2 4 2 2 4 2 3 0 0 3 3 3 3 3 0

6 0 2 2 2 2 2 2 3 0 6 3 0 3 3 4 0

3 0 2 4 0 2 4 0 3 2 0 3 3 3 3 3 0

6 0 2 4 0 2 4 0 3 5 0 3 3 3 3 5 0

6 0 2 4 0 2 4 0 3 3 0 3 3 3 3 5 0

5 0 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 1 2 3 5 0

3 0 2 2 0 2 2 0 3 0 3 3 3 6 3 3 0

45 0 2 20 10 2 20 10 3 38 0 3 1 8 3 53 0

85 0 2 40 27 2 40 27 3 18 60 3 3 6 3 27 0

9 0 2 6 0 2 6 0 3 3 0 3 3 6 3 3 0

9 0 2 4 2 2 4 2 3 2 7 3 2 1 3 3 0

3 0 2 0 2 2 0 2 3 3 0 3 0 3 3 3 0

3 0 2 1 1 2 1 1 3 0 3 3 0 30 3 2 1

3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 0 3

3 0 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3 3 3

14 0 2 10 0 2 10 0 3 4 0 3 0 85 3 4

12 0 2 67 0 2 67 0 3 60 0 3 0 36 3 0 84

150 0 2 100 0 2 100 0 3 45 0 3 100 0 3 50 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7, Thành phố

11.MN Hồ Sơn 12.MN Nhật
Tiến

13.MN Quyết
Thắng

14.MN Thanh
Sơn

15.MN Thanh
Sơn

1.Trường MN 19-
5

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 77 0 3 79 0 3 90 0 2 46 0 2 46 0 4

3 3 0 3 3 0 3 2 1 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 3 1 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 2 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 14 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 6 0 3 6 0 3 6 0 2 5 0 2 5 0 4

3 5 0 3 6 0 3 6 0 2 5 0 2 5 0 4

3 3 0 3 3 0 3 2 1 2 3 0 2 3 0 4

3 4 0 3 6 0 3 4 2 2 4 0 2 4 0 4

3 18 0 3 33 0 3 40 5 2 19 0 2 19 0 4

3 86 0 3 94 0 3 90 0 2 64 0 2 64 0 4

3 4 0 3 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 4 2 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 3 2 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 12 0 3 12 0 3 12 3 2 13 0 2 13 0 4

3 5 0 3 9 0 3 3 3 2 3 0 2 3 0 4

3 41 0 3 35 0 3 90 0 2 51 0 2 51 0 4

3 46 0 3 42 0 3 90 0 2 49 0 2 49 0 4

3 5 0 3 15 0 3 6 0 2 6 0 2 6 0 4

3 10 0 3 5 0 3 6 0 2 0 4 2 0 4 4
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3 2 4 3 6 0 3 6 0 2 0 2 2 0 2 4

3 4 2 3 6 0 3 6 0 2 1 1 2 1 1 4

3 8 0 3 20 10 3 15 15 2 20 26 2 20 26 4

3 3 0 3 15 0 3 15 15 2 0 2 2 0 2 4

3 5 0 3 3 0 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 5 0 3 3 0 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 5 0 3 3 0 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 5 0 3 3 0 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 4 0 3 5 10 3 10 5 2 2 0 2 2 0 4

3 5 0 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 2 0 4

3 4 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 3 0 3 3 6 3 6 3 2 2 0 2 2 0 4

3 1 2 3 3 3 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 3 0 3 6 0 3 3 0 2 4 0 2 4 0 4

3 3 0 3 6 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 6 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 6 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 6 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 3 0 3 0 3 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 30 30 3 35 0 3 90 0 2 70 0 2 70 0 4

3 15 0 3 74 0 3 90 0 2 20 26 2 20 26 4

3 2 0 3 5 0 3 9 0 2 4 0 2 4 0 4

3 2 0 3 5 4 3 9 0 2 0 2 2 0 2 4

3 2 1 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 0 2 2 0 2 4

3 2 1 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 4

3 0 3 3 1 2 3 3 0 2 0 2 2 0 2 4

3 1 0 3 12 0 3 15 0 2 4 0 2 4 0 4

3 1 0 3 45 0 3 30 0 2 0 0 2 0 0 4

3 10 0 3 100 0 3 150 0 2 0 2 2 0 2 4
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2.Trường MN 19-
5

3.Trường MN 17-
10

4.Trường MN Liên
Cơ

5.Trường MN Hoa
Sữa

6.Trường MN Hoa
Hồng

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

4 0 4 4 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 4

4 0 4 4 0 2 70 0 5 164 0 3 107 0 4

4 0 4 4 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 4

4 0 4 4 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 4

6 2 4 6 2 2 2 2 5 10 0 3 6 2 4

2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 0 3 3 2 4

4 0 4 4 0 2 2 0 5 10 0 3 3 0 4

4 2 4 4 2 2 2 2 5 10 0 3 6 2 4

4 0 4 4 0 2 2 0 5 20 0 3 6 0 4

3 1 4 3 1 2 2 1 5 5 0 3 3 1 4

6 2 4 6 2 2 5 2 5 10 0 3 6 2 4

60 0 4 60 0 2 30 0 5 30 0 3 45 0 4

110 0 4 110 0 2 55 0 5 164 0 3 107 0 4

4 0 4 4 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 4

4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 0 3 6 4 4

3 1 4 3 1 2 2 1 5 5 0 3 3 1 4

20 0 4 20 0 2 8 0 5 5 0 3 15 0 4

0 0 0

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

100 0 4 100 0 2 60 0 5 164 0 3 107 0 4

100 0 4 100 0 2 60 0 5 164 0 3 107 0 4

20 0 4 20 0 2 8 0 5 30 0 3 15 0 4

8 0 4 8 0 2 4 0 5 10 0 3 6 0 4

7, Thành phố

1.Trường MN 19-
5
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8 0 4 8 0 2 4 0 5 10 0 3 6 0 4

2 6 4 2 6 2 4 6 5 10 0 3 6 6 4

4 0 4 4 0 2 70 0 5 50 0 3 30 0 4

15 30 4 15 30 2 4 30 5 50 0 3 30 30 4

4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 0 3 3 4 4

4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 0 3 3 4 4

4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 0 3 3 4 4

4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 0 3 3 4 4

10 10 4 10 10 2 4 10 5 30 0 3 15 10 4

0 8 4 0 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 0 3 0 4 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 5 0 3 0 8 4

4 12 4 4 12 2 6 12 5 15 0 3 9 12 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 15 0 3 9 8 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 3 8 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

4 8 4 4 8 2 2 8 5 10 0 3 6 8 4

1 0 4 1 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 4

30 30 4 30 30 2 70 30 5 164 0 3 45 30 4

110 0 4 110 0 2 70 0 5 164 0 3 90 0 4

4 12 4 4 12 2 2 12 5 15 0 3 9 12 4

4 12 4 4 12 2 2 12 5 15 0 3 9 12 4

3 1 4 3 1 2 4 1 5 5 0 3 3 1 4

3 1 4 3 1 2 2 1 5 5 0 3 3 1 4

3 1 4 3 1 2 4 1 5 5 0 3 3 1 4

4 2 4 4 2 2 2 2 5 10 0 3 3 2 4

4 0 4 4 0 2 70 0 5 25 0 3 15 0 4

50 120 4 50 120 2 70 120 5 25 0 3 75 120 4

50 200 4 50 200 2 40 200 5 200 0 3 50 200 4
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8, Tràng Định

7.Trường MN
Hoàng Văn Thụ

8.Trường MN
Quảng Lạc

9.Trường MN
Quảng Lạc

10.Trường MN
Mai Pha

1.Trường Mầm
non 10- 10  Thất

Khê

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

4 0 4 4 0 3 2 3 2 2 2 4 4

120 0 4 120 0 3 46 3 46 2 57 4 83

4 0 4 4 0 3 2 3 2 3 3 4 4

4 0 4 0 0 3 2 1 3 2 1 3 3 4 4

8 0 4 8 0 3 4 3 4 2 2 5 4 4

1 0 4 4 0 3 3 3 3 2 2 2 4 8

8 0 4 4 0 3 4 3 4 2 1 1 4 8

4 0 4 8 0 3 4 3 4 2 2 4 8

4 0 4 8 0 3 4 3 4 2 4 4 8

4 0 4 4 0 3 1 1 3 1 1 2 2 4 8

8 0 4 8 0 3 3 3 3 2 4 4 8

30 0 4 60 0 3 20 3 3 20 3 2 20 4 56

120 0 4 120 0 3 50 10 3 50 10 2 57 4 103

4 0 4 4 0 3 2 3 2 2 2 4 4

4 0 4 8 0 3 2 3 2 2 2 4 4

4 0 4 4 0 3 1 3 1 2 2 4 4

12 0 4 20 0 3 8 3 8 2 7 1 4 16

4 8 4 6 6 3 3 3 3 2 2 6 4 4

120 0 4 80 40 3 50 3 50 2 10 20 4 0

40 40 4 80 40 3 50 3 50 2 10 20 4 0

8 0 4 20 0 3 9 3 9 2 2 6 4 4

8 0 4 8 0 3 2 3 2 2 2 4 0

6.Trường MN Hoa
Hồng
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4 0 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 2

8 0 4 8 0 3 2 3 2 2 4 4 2

40 0 4 40 0 3 10 3 10 2 0 30 4 10

16 0 4 20 20 3 1 1 3 1 1 2 6 20 4 0

4 0 4 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 4 4

4 0 4 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 4 4

4 0 4 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 4 4

4 0 4 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 4 4

4 0 4 10 10 3 20 3 20 2 2 20 4 0

4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 2 6 4 8

8 8 4 4 0 3 1 1 3 1 1 2 2 2 4 4

4 8 4 4 4 3 1 1 3 1 1 2 2 2 4 4

4 0 4 6 6 3 3 3 3 2 2 20 4 0

4 0 4 8 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4

4 0 4 4 4 3 1 3 1 2 2 4 4 0

4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4

4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4

4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 8

4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4

4 0 4 4 0 3 3 2 2 4 1

30 30 4 40 20 3 30 5 3 30 5 2 10 40 4 103

4 0 4 120 0 3 31 3 31 2 10 40 4 8

4 8 4 4 8 3 1 2 3 1 2 2 2 4 2

8 0 4 10 0 3 3 2 2 10 4 0

4 0 4 4 0 3 2 3 2 2 2 4 2

4 0 4 4 0 3 2 3 2 2 0 2 4 4

20 20 4 4 0 3 1 3 1 2 2 4 4 2

4 0 4 4 0 3 0 3 0 2 2 2 4 0

30 0 4 20 0 3 43 3 43 2 10 40 4 20

60 0 4 50 50 3 3 3 3 2 2 4 4

80 0 4 120 80 3 10 3 10 2 50 4 40
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2.Trường Mầm
non Đại Đồng

3.Trường Mầm
non Tri Phương

4.Trường Mầm
non Phi Mỹ

5.Trường Mầm
non  Quốc Khánh

6.Trường Mầm
non Kim Đồng

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0

20 2 53 7 2 2 0 1 36 0 2 60 0 1 16 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0

0 2 2 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0

0 2 4 0 2 2 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0

0 2 2 0 2 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0

0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 4 0 1 1 0

0 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 2 0 1 1 0

0 2 5 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 0

0 2 23 7 2 20 0 1 13 2 2 17 13 1 12 0

0 2 63 0 2 47 0 1 36 0 2 50 10 1 16 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0

0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0

0 2 8 0 2 4 4 1 4 0 2 8 2 1 6 0

4 2 2 6 2 0 4 1 1 1 2 0 4 1 0 1

30 2 63 0 2 2 0 1 36 0 2 60 0 1 16 0

30 2 63 0 2 2 0 1 36 0 2 60 0 1 16 0

0 2 10 0 2 16 0 1 2 1 2 5 5 1 2 0

2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1

8, Tràng Định
1.Trường Mầm
non 10- 10  Thất

Khê
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0 2 4 0 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 0

0 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1

20 2 0 20 2 2 15 1 2 5 2 0 20 1 2 0

30 2 0 20 2 2 6 1 2 5 2 0 20 1 0 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0

4 2 0 10 2 0 2 1 1 1 2 2 8 1 0 0

2 2 0 4 2 0 4 1 1 1 2 2 2 1 2 0

0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0

0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 1

4 2 0 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0

0 2 0 6 2 2 0 1 1 2 2 2 4 1 1 0

4 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 1

0 2 4 0 2 4 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0

0 2 4 0 2 2 4 1 1 0 2 2 1 1 1 1

0 2 4 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1

0 2 4 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0

1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0

0 2 63 0 2 0 0 1 36 0 2 20 10 1 5 0

0 2 0 30 2 0 2 1 36 0 2 30 0 1 5 0

2 2 2 4 2 2 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0

4 2 2 4 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0

0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0

0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1

4 2 2 0 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0

4 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1

0 2 0 10 2 2 2 1 5 0 2 5 5 1 8 0

0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0

0 2 40 0 2 30 0 1 1 0 2 40 40 1 10 0
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9, Văn Lãng

7.Trường Mầm non
Hùng Việt

8.Trường Mầm
non Chí Minh

9.Trường Mầm
non Trung Thành

10.Trường Mầm
non Đào Viên

1.Trường MN
Bắc Hùng

2.Trường MN
Hồng Thái

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số còn
thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu
Số lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 21 21 1 23 5 2 4 30 1 20 12 2 28 1

1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1

1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 3 0 1 1 0 2 4 0 1 1 0 2 3 1

1 2 0 1 1 0 2 4 0 1 1 0 2 4 1

1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 0 1 1 2 0 2 4 0 1 2 0 2 2 1

1 8 0 1 10 0 2 17 0 1 7 8 2 12 1

1 21 0 1 23 0 2 34 0 1 32 0 2 28 1

1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 1

1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1

1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1

1 7 0 1 5 0 2 0 10 1 6 0 2 6 1

1 0 1 1 0 1 2 0 6 1 0 1 2 2 1

1 10 0 1 23 0 2 34 0 1 15 17 2 8 20 1

1 5 10 1 23 0 2 34 0 1 12 20 2 8 20 1

1 2 0 1 3 0 2 2 5 1 2 2 2 2 2 1

1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 0 0 1 2 0 2 4 0 1 0 0 2 2 1

1 2 0 1 0 2 2 2 0 1 0 2 2 2 1

1 5 0 1 1 0 2 1 10 1 1 1 2 10 10 1

1 0 0 1 0 0 2 0 20 1 0 1 2 0 10 1

1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1

1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 0 2 1

1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1

1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1

1 0 1 1 0 0 2 0 10 1 0 0 2 0 10 1

1 1 0 1 1 0 2 0 4 1 1 0 2 2 1

1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1

1 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 0 2 2 1

1 0 0 1 0 0 2 0 6 1 0 1 2 0 6 1

1 1 1 1 0 2 2 0 6 1 0 1 2 2 3 1

1 0 1 1 1 1 2 0 4 1 1 1 2 0 4 1

1 1 0 1 1 0 2 0 4 1 1 1 2 2 1

1 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 1 2 2 1

1 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 1 2 2 1

1 0 1 1 1 1 2 0 4 1 1 1 2 2 1

1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 1

1 20 0 1 5 18 2 15 0 1 5 10 2 12 16 1

1 25 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 28 1

1 1 0 1 1 1 2 0 6 1 1 0 2 2 1

1 0 1 1 0 1 2 0 6 1 0 1 2 2 6 1

1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 1

1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1

1 0 1 1 1 4 2 0 2 1 0 1 2 2 1

1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1

1 3 5 1 1 0 2 0 10 1 10 0 2 0 10 1

1 0 0 1 5 0 2 0 50 1 32 0 2 28 1

1 0 0 1 10 0 2 0 100 1 10 0 2 100 1
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3.Trường MNBắc
Việt

4.Trường MN
Thành Hòa

5.Trường Thanh
Long

6.Trường
MNHoàng Việt

7.Trường MN
Hoàng Văn Thụ

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

25 0 1 11 0 1 17 0 2 35 0 2 37 0 2 50

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 4 0 2 3

1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 0 2 4 0 2 3

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2

2 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 4 2 4

8 0 1 4 0 1 10 0 2 16 0 2 19 0 2 19

25 0 1 11 0 1 18 0 2 39 0 2 37 0 2 50

1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0

2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 0

4 1 1 3 0 1 2 2 2 14 0 2 10 0 2 8

1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 2 8 0 2 2

23 2 1 11 0 1 17 0 2 32 0 2 37 0 2 50

23 2 1 11 0 1 17 0 2 34 0 2 37 0 2 50

3 0 1 11 0 1 3 0 2 16 0 2 6 0 2 4

1 1 1 2 0 1 1 1 2 13 0 2 4 0 2 3

2.Trường MN
Hồng Thái

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 0 1 2 0 1 1 1 2 26 0 2 4 0 2 1

1 0 1 2 0 1 1 1 2 10 0 2 4 0 2 1

25 0 1 11 0 1 0 0 2 29 0 2 4 0 2 0

10 0 1 0 0 1 0 0 2 27 0 2 4 0 2 0

1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 2 6 0 2 0

1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 4 0 2 0

1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 0 0 2 3 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 5 0 2 4 0 2 0

2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 4 0 2 1

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 4 0 2 1

1 0 1 0 1 1 1 0 2 3 0 2 4 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 2 4 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 2 4 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 2 4 0 2 2

1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0

15 10 1 11 0 1 1 0 2 22 0 2 37 0 2 50

27 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 37 0 2 50

2 0 1 0 1 1 1 0 2 23 0 2 4 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 4 0 2 2

0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 2 2 0

1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2

1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0

13 0 1 2 0 1 5 0 2 10 0 2 7 0 2 30

10 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 34 0 2 10

10 0 1 1 0 1 0 0 2 8 0 2 120 0 2 50
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10, Văn Quan

8.Trường MN
Na Sầm

9.Trường MN
Tân Mỹ

10.Trường
MNTân Thanh

1.Trường MN
1 Điềm He

2.Trường MN 2
Điềm He

3.Trường MN Tân
Đoàn

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 2 1 1 2 2 0 2

0 3 96 0 3 58 0 4 99 0 2 46 0 2 34 0 2

0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 0 0 3 2 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 6 0 3 4 0 4 4 0 2 2 0 2 2 1 2

0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 13 0 3 6 0 4 4 0 2 4 0 2 2 0 2

0 3 1 3 3 2 0 4 4 0 2 4 0 2 4 0 2

0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 3 0 3 6 0 4 8 0 2 4 0 2 2 0 2

0 3 34 0 3 32 0 4 33 0 2 31 0 2 14 0 2

0 3 96 0 3 58 0 4 99 0 2 46 0 2 34 0 2

0 3 1 0 3 3 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 3 0 3 2 0 4 8 0 2 2 2 2 4 0 2

2 3 3 0 3 2 0 4 4 0 2 1 1 2 2 0 2

0 3 7 0 3 9 0 4 12 0 2 10 0 2 10 0 2

0 3 0 10 3 2 0 4 4 0 2 4 0 2 2 0 2

0 3 58 32 3 66 0 4 70 0 2 30 0 2 25 30 2

0 3 58 32 3 54 0 4 29 0 2 30 0 2 25 30 2

0 3 10 5 3 3 0 4 8 0 2 4 0 2 10 0 2

0 3 4 2 3 3 0 4 4 0 2 0 4 2 2 2 2

7.Trường MN
Hoàng Văn Thụ
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1 3 2 4 3 4 0 4 8 0 2 2 0 2 1 0 2

1 3 4 2 3 4 0 4 4 0 2 4 0 2 4 4 2

0 3 0 30 3 11 0 4 8 0 2 0 20 2 4 0 2

0 3 0 30 3 2 0 4 4 0 2 0 20 2 10 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 0 2 2

0 3 0 15 3 4 0 4 4 0 2 0 10 2 4 10 2

0 3 1 3 3 6 0 4 4 0 2 0 4 2 4 0 2

0 3 3 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 4 2 2 0 2

0 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 6 2 6 0 2

1 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 2 0 2 0 2 2

1 3 0 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 2 2

0 3 2 4 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 0 4 2

0 3 2 4 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 0 4 2

0 3 2 4 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 2 4 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 0 2 2

0 3 0 3 3 0 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2

0 3 35 60 3 66 0 4 99 0 2 0 30 2 10 12 2

0 3 0 35 3 1 0 4 4 0 2 0 30 2 0 28 2

0 3 1 3 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 0 3 3 2 0 4 4 0 2 0 2 2 2 0 2

0 3 2 1 3 3 0 4 4 0 2 0 2 2 1 0 2

2 3 0 3 3 2 0 4 4 0 2 0 2 2 1 0 2

0 3 0 4 3 2 0 4 1 4 2 0 0 2 0 2 2

0 3 0 3 3 2 0 4 4 0 2 0 0 2 0 2 2

0 3 0 35 3 7 0 4 4 0 2 10 0 2 28 0 2

0 3 0 41 3 2 0 4 4 0 2 0 0 2 0 40 2

0 3 0 90 3 11 0 4 100 0 2 0 0 2 40 0 2
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4.Trường MN
Khánh Khê

5.Trường MN
Tràng Phái

6.Trường MN 2
Tri Lễ

7.Trường MN
Tú Xuyên

8.Trường MN 1
An Sơn

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiệ
n có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0

42 0 2 40 0 3 73 0 1 18 12 1 27 0 4 75 0

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0

2 0 2 3 0 3 3 0 1 1 0 1 2 0 4 4 0

2 0 2 3 0 3 5 0 1 1 1 1 1 0 4 7 0

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 5 0

4 0 2 4 0 3 11 0 1 1 0 1 1 0 4 7 0

4 0 2 2 0 3 4 2 1 1 0 1 1 0 4 7 0

2 0 2 2 0 3 3 0 1 0 1 1 1 0 4 3 1

4 0 2 4 0 3 6 0 1 0 1 1 2 0 4 5 1

30 0 2 22 0 3 35 0 1 10 5 1 14 0 4 52 0

60 0 2 40 0 3 75 0 1 18 10 1 27 0 4 87 0

4 0 2 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 3 1

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 5 0

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 0 1 4 4 0

14 0 2 13 0 3 14 0 1 2 3 1 6 0 4 17 0

6 0 2 2 0 3 7 2 1 1 2 1 1 2 4 3 8

37 23 2 40 0 3 37 37 1 15 15 1 5 23 4 47 8

15 45 2 40 0 3 43 31 1 15 15 1 5 23 4 68 8

2 4 2 6 0 3 10 5 1 5 0 1 2 3 4 14 5

3 4 2 5 0 3 6 0 1 2 0 1 1 1 4 2 4

3.Trường MN Tân
Đoàn
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2 0 2 4 0 3 6 0 1 1 0 1 2 0 4 5 1

2 0 2 4 0 3 7 0 1 1 1 1 2 0 4 4 2

5 5 2 10 0 3 14 16 1 1 0 1 10 0 4 17 9

2 8 2 3 0 3 7 23 1 10 0 1 2 8 4 17 1

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 5 1

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 4 1

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 3 2

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 3 2

6 4 2 3 0 3 3 12 1 5 0 1 2 3 4 3 6

0 2 2 2 0 3 3 3 1 2 0 1 1 1 4 4 2

2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 3 2

2 2 2 3 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 5 1

1 5 2 4 0 3 3 6 1 3 0 1 1 2 4 7 1

2 4 2 2 0 3 3 6 1 3 0 1 3 0 4 7 2

2 0 2 2 0 3 3 3 1 1 0 1 2 0 4 5 0

2 0 2 3 0 3 3 3 1 1 0 1 1 1 4 3 2

2 0 2 3 0 3 4 2 1 1 0 1 1 1 4 2 1

2 0 2 3 0 3 3 3 1 1 0 1 1 1 4 2 2

2 0 2 4 0 3 3 3 1 1 0 1 1 1 4 2 2

1 1 2 6 0 3 4 0 1 1 0 1 0 1 4 2 2

45 0 2 40 0 3 73 0 1 18 0 1 15 0 4 54 1

30 0 2 2 0 3 1 1 1 18 0 1 27 0 4 67 6

2 4 2 2 0 3 3 0 1 3 0 1 1 2 4 5 1

3 0 2 1 1 3 3 0 1 3 0 1 1 2 4 3 1

1 1 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0

1 1 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 4 3 1

2 0 2 2 0 3 3 0 1 0 1 1 0 1 4 4 0

1 1 2 2 0 3 3 0 1 0 1 1 0 1 4 3 1

21 0 2 13 0 3 42 0 1 2 3 1 5 0 4 29 1

2 0 2 1 3 3 6 0 1 6 12 1 5 20 4 5 0

25 0 2 50 0 3 200 0 1 10 40 1 10 40 4 153 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11, Lộc Bình

9.Trường MN 2 An
Sơn

10.Trường MN
Trấn Ninh

1.Trường Mầm
non Đồng Bục

2.Trường Mầm
non Lộc Bình

3.Trường Mầm
non Lộc Bình

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0
2 40 0 1 14 0 2 87 0 4 160 0 4 160 0
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0

2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 4 4 4 4

2 3 0 1 2 0 2 2 0 4 9 0 4 9 0

2 3 0 1 2 0 2 2 0 4 6 0 4 6 0

2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 4 4 4 4

2 6 0 1 2 0 2 2 0 4 4 4 4 4 4

2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0

2 2 0 1 2 0 2 3 1 4 11 0 4 11 0

2 18 0 1 7 0 2 30 0 4 49 11 4 49 11

2 40 0 1 14 0 2 66 0 4 175 0 4 175 0

2 2 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4 0 0

2 2 0 1 1 0 2 4 0 4 4 4 4 4 4

2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0

2 10 0 1 4 0 2 10 0 4 16 3 4 16 3

2 0 2 1 1 2 2 1 5 4 8 7 4 8 7
2 5 35 1 14 0 2 40 20 4 30 0 4 30 0
2 5 35 1 14 0 2 56 4 4 30 0 4 30 0
2 6 0 1 2 0 2 5 5 4 10 0 4 10 0
2 3 0 1 2 0 2 0 4 4 4 0 4 4 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 3 0 1 2 0 2 2 2 4 4 0 4 4 0
2 3 0 1 2 0 2 3 1 4 4 0 4 4 0
2 6 4 1 4 6 2 13 7 4 2 38 4 2 38
2 5 5 1 1 9 2 0 20 4 2 38 4 2 38
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 0 4 4 0 4
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 0 4 4 0 4
2 3 0 1 1 0 2 2 0 4 0 4 4 0 4
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 0 4 4 0 4
2 6 0 1 1 0 2 5 0 4 1 19 4 1 19
2 3 0 1 1 0 2 0 4 4 2 6 4 2 6
2 3 0 1 1 0 2 2 0 4 3 1 4 3 1
2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 3 5 4 3 5
2 2 1 1 0 3 2 0 0 4 4 8 4 4 8
2 2 1 1 1 2 2 1 5 4 0 12 4 0 12
2 2 0 1 1 1 2 1 3 4 1 7 4 1 7
2 4 0 1 0 1 2 2 0 4 4 4 4 4 4
2 4 0 1 1 0 2 2 0 4 9 1 4 9 1
2 4 0 1 1 0 2 2 0 4 5 3 4 5 3
2 3 0 1 0 1 2 2 0 4 7 2 4 7 2
2 1 0 1 1 0 2 0 0 4 0 4 4 0 4
2 30 0 1 14 0 2 25 5 4 27 44 4 27 44
2 50 0 1 14 0 2 30 30 4 55 38 4 55 38
2 3 0 1 1 2 2 2 4 4 4 8 4 4 8
2 1 1 1 1 2 2 1 5 4 1 11 4 1 11
2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0 2 1 1 4 4 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0 2 1 1 4 4 0 4 4 0
2 1 1 1 0 1 2 1 1 4 2 2 4 2 2
2 10 0 1 14 0 2 10 0 4 5 15 4 5 15
2 0 40 1 1 13 2 0 0 4 0 100 4 0 100
2 100 0 1 10 0 2 0 0 4 200 0 4 200 0
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4.Trường Mầm
non  Na Dương

5.Trường Mầm
non Sàn Viên

6.Trường Mầm
non Tú Đoạn I

7.Trường mầm
non Tú Mịch

8.Trường Mầm
non Nam Quan

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 77 0 1 25 0 3 72 0 2 55 0 2 37 0

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 1 1 2 2 0

2 4 0 1 1 1 3 6 0 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 1 3 3 0 2 2 0 2 2 0

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 3 0 2 2 0

2 4 0 1 2 0 3 4 2 2 4 0 2 2 0

2 4 0 1 2 0 3 4 2 2 4 0 2 2 0

2 2 0 1 0 1 3 3 0 2 2 0 2 2 0

2 2 0 1 0 2 3 6 0 2 4 0 2 3 0

2 29 0 1 7 0 3 26 0 2 18 0 2 10 0

2 77 0 1 25 0 3 77 0 2 55 0 2 35 0

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0

2 3 0 1 2 0 3 6 0 2 4 0 2 2 1

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 6 0 1 5 0 3 13 2 2 10 0 2 3 0

2 2 0 1 1 2 3 2 7 2 0 6 2 0 6

2 20 0 1 25 0 3 58 0 2 55 0 2 10 27

2 40 0 1 25 0 3 58 0 2 55 0 2 17 20

2 10 0 1 2 3 3 12 3 2 16 0 2 4 6

2 2 0 1 0 2 3 0 2 2 2 2 2 1 3
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2 1 0 1 0 2 3 5 1 2 4 0 2 0 4

2 2 0 1 0 2 3 3 3 2 4 0 2 2 2

2 2 0 1 5 5 3 34 0 2 20 0 2 2 5

2 2 0 1 10 0 3 0 3 2 20 0 2 0 13

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 2 1 1

2 5 0 1 1 4 3 0 15 2 0 10 2 5 5

2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2

2 2 0 1 1 0 3 2 1 2 2 0 2 1 1

2 2 0 1 1 1 3 4 2 2 4 0 2 1 2

2 2 0 1 1 2 3 2 1 2 2 0 2 0 6

2 1 0 1 2 0 3 2 7 2 6 0 2 1 3

2 2 0 1 0 2 3 5 1 2 4 0 2 1 1

2 2 0 1 1 1 3 3 3 2 4 0 2 2 0

2 2 0 1 1 1 3 3 3 2 4 0 2 2 0

2 2 0 1 1 1 3 2 4 2 4 0 2 2 0

2 3 0 1 1 1 3 2 4 2 4 0 2 1 1

2 0 2 1 0 1 3 2 1 2 2 0 2 1 1

2 15 0 1 5 10 3 77 0 2 15 15 2 18 0

2 30 0 1 10 15 3 11 56 2 0 0 2 0 34

2 2 0 1 1 2 3 2 1 2 6 0 2 1 2

2 1 4 1 1 2 3 2 1 2 0 6 2 1 1

2 1 1 1 0 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0

2 1 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 1 1

2 2 0 1 0 1 3 0 3 2 2 0 2 1 1

2 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2

2 10 0 1 5 0 3 24 0 2 55 0 2 8 0

2 2 0 1 25 0 3 3 52 2 40 0 2 7 0

2 35 0 1 20 0 3 55 95 2 60 0 2 50 0
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9.Trường Mầm
non Đông Quan

10.Trường Mầm
non Yên Khoái

11.Trường Mầm
non  Thống Nhất

12.Trường Mầm
non Hiệp Hạ

13.Trường Mầm
non Hữu Lân

Số
lớp

TB
hiện
có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

2 2 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1

2 56 0 3 61 0 2 45 15 1 20 0 1 30

2 2 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1

2 2 0 3 3 0 2 2 0 1 0 1 1 1

2 4 0 3 4 2 2 2 2 1 1 0 1 2

2 6 0 3 3 0 2 2 2 1 1 0 1 1

2 4 0 3 4 0 2 1 1 1 1 0 1 1

2 4 0 3 6 0 2 3 0 1 1 0 1 2

2 5 0 3 6 0 2 4 0 1 2 0 1 2

2 3 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1

2 3 1 3 6 0 2 3 0 1 2 0 1 2

2 26 0 3 33 0 2 12 0 1 10 0 1 18

2 56 0 3 68 0 2 50 0 1 20 0 1 30

2 0 2 3 3 0 2 2 0 1 0 1 1 1

2 4 0 3 3 3 2 4 0 1 1 1 1 2

2 2 0 3 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1

2 11 0 3 7 3 2 9 0 1 4 2 1 5

2 4 2 3 4 5 2 3 2 1 1 2 1 3
2 39 17 3 60 30 2 30 0 1 12 15 1 30
2 35 21 3 60 30 2 26 0 1 12 15 1 30
2 8 2 3 5 0 2 8 0 1 4 0 1 5
2 4 0 3 3 3 2 2 2 1 0 1 1 0 2
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2 4 0 3 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1
2 4 0 3 4 2 2 4 0 1 1 2 1 0 2
2 12 8 3 10 10 2 15 0 1 10 0 1 0 10
2 3 17 3 10 10 2 15 0 1 0 0 1 20
2 2 0 3 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1
2 3 0 3 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1
2 2 0 3 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1
2 3 0 3 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1
2 2 8 3 15 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1
2 2 2 3 3 3 2 3 0 1 1 2 1 1
2 3 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1
2 2 2 3 3 3 2 2 0 1 1 0 1 2
2 3 3 3 3 3 2 2 0 1 0 0 1 0 3
2 4 2 3 3 4 2 2 0 1 1 2 1 1 2
2 2 2 3 3 3 2 2 0 1 0 0 1 1 1
2 3 1 3 3 3 2 2 0 1 1 0 1 2
2 3 1 3 3 3 2 2 0 1 1 0 1 2
2 3 1 3 3 3 2 2 0 1 1 0 1 2
2 3 1 3 3 3 2 2 0 1 1 0 1 2
2 2 0 3 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1
2 30 0 3 0 3 2 25 0 1 15 0 1 7 8
2 41 0 3 30 0 2 16 0 1 0 0 1 15 15
2 2 4 3 3 3 2 2 0 1 1 1 1 3
2 4 2 3 3 3 2 1 2 1 0 0 1 1
2 2 0 3 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1
2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1
2 2 0 3 0 3 2 2 0 1 0 1 1 1
2 1 1 3 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1
2 56 0 3 3 0 2 33 0 1 15 0 1 5
2 2 20 3 25 25 2 5 0 1 0 0 1 5 20
2 55 0 3 150 0 2 0 0 1 20 0 1 50
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14.Trường Mầm
non Vân Mộng

15.Trường Mầm
non Xuân Dương

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn
thiế

u

Số
lớp

TB
 hiện

có

Số
còn

thiếu

2 2 1 1

2 27 1 15 15

2 1 1 1 0 1

2 1 1 1 1

2 2 1 1

2 3 1 1

2 2 1 1

2 2 1 2

2 3 1 2

2 0 1 1

2 2 1 2

2 11 1 10 5

2 27 1 20 10

2 0 2 1 0 1

2 0 1 2

2 2 1 1

2 3 2 1 3 2

2 1 1 0 3
2 10 1 27
2 27 1 27
2 5 1 5
2 2 1 0 2
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2 2 1 0 2
2 2 1 0 2
2 2 1 0 10
2 0 10 1 0 10
2 2 1 0 1
2 2 1 0 1
2 2 1 0 1
2 2 1 0 1
2 0 2 1 1 4
2 2 2 1 1 1
2 2 1 0 1
2 2 1 0 2
2 0 3 1 0 3
2 2 1 1 2
2 0 2 1 0 2
2 2 1 1 1
2 2 1 1 1
2 2 1 1 1
2 2 1 1 1
2 2 1 0 1
2 20 1 5 25
2 2 1 5 25
2 2 1 1 2
2 2 1 1 2
2 2 1 0 1
2 0 2 1 0 1
2 0 2 1 0 1
2 0 1 1 0 1
2 27 1 1 4
2 2 1 10 15
2 2 1 20 30
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